
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Dương Văn Đông 14/3/1969 Nam Kinh Không

Xã Tịnh Khê, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học, tổng 

hợp Văn
Cử nhân

Anh văn 

B
Bí thư Đảng ủy

Đảng ủy 

Hàm Tân
07/11/1997

2 Nguyễn Thị Thủy 08/5/1984 Nữ Kinh Không

Xã Kỳ Trinh, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn 2, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Đại học 

(Kinh tế 

Luật),

Cao cấp
Anh văn 

B

Phó Bí thư, Chủ 

tịch HĐND

Đảng ủy xã 

Tân Xuân
07/11/2009

3 Nguyễn Thành Nam 24/6/1977 Nam Kinh Không

Xã Hoài Sơn,  

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Thôn 2, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Đại học Kinh 

tế 

(Kinh tế 

chính trị)

Thạc sỹ Cao cấp
Anh văn 

B

Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND
UBND xã 30/06/2001

4 Phùng Như Hường 06/5/1978 Nam Kinh Không

Xã Quế 

Phước, huyện 

Quế Sơn, 

tỉnh Quảng 

Nam

Thôn Đông 

Hòa, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Cử nhân 

Kinh tế ( Tài 

chính - Ngân 

hàng)

Trung cấp
Anh văn 

B

UVTVĐU, Phó 

Chủ tịch HĐND 
HĐND xã 15/01/2009

5 Nguyễn Thanh Trường 14/7/1983 Nam Kinh Không

Xã Tịnh Kỳ, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Đại học Hành 

chính
Cao cấp

Anh văn 

B

 UVTVĐU, Chủ 

tịch UMTTQVN 

xã

UBMTTQV

N xã Tân 

Xuân

26/06/2006
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Họ và tên

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ hiện nay

Nơi công 

tác 
STT

Ngày vào 

Đảng CSVN
Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Nơi ở hiện nayQuê quán

Tôn 

giáo

Dân 

tộc



6 Nguyễn Phúc Hoàn 18/12/1976

Nam

Kinh Không
Triệu phong, 

Quảng Trị

Tổ dân phố 6, 

Tân An, 

phường LaGi, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Thạc sỹ 

QTKD
Thạc sỹ Cao cấp B1

ĐUV, Phó Chủ 

tịch UBND xã
UBND xã 17/12/2003

7 Trần Thị Lam Sương 06/11/1984 Nữ Kinh Không

Phường Hội 

An Tây, Đà 

Nẵng

Thôn 5, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Cử nhân Luật Cao cấp B

UVTVĐU, 

Trưởng ban xây 

dựng Đảng kiêm 

Trưởng ban KT-

NS HĐND 

Ban Xây 

dựng Đảng
06/10/2006

8 Cao Văn Quý 21/01/1981 Nam Kinh Không

Xã Xuân 

Giang, Ninh 

Bình

Thôn 3, Hàm 

Tân
12/12 Cử nhân Luật Cao cấp

Anh văn 

B

UVTVĐU, Chủ 

nhiệm UBKTĐU  

kiêm Trưởng ban 

VH-XH HĐND 

UBKT 

Đảng ủy
01/09/2009

9 Võ Xuân Định 15/5/1968 Nam Kinh Không

Xã Hồng 

Sơn, huyện 

Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh 

Bình Thuận

 Tổ dân phố 

Bình An 1, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 

Kinh tế 
Cao cấp

Anh văn 

Bậc 3

Đã nghỉ việc theo 

NĐ 178
25/12/1998

10 Trần Thanh Hiếu 27/9/1982 Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Định 

Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Thôn Láng 

Gòn 2, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Kinh doanh, 

quản lý 

doanh nghiệp

 Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm Giám đốc 

Công ty TNHH 

bao bì Trung Phát 

và Cty TNHH 

Công ty 

TNHH bao 

bì Trung 

Phát và Cty 

TNHH Đầu 

tư, phát 

11 Thái Hoàng Long 27/8/1966 Nam Kinh Không

Thị trấn Cam 

Lộ, huyện 

Cam Lộ, tỉnh 

Quảng trị

Thôn 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Cử nhân 

Hành chính 

(Hành chính 

học)

Cao cấp
Anh văn 

Bậc 3

Đã nghỉ việc theo 

NĐ 178
07/03/1995

12

Phạm Thanh Phúc 

(Đại đức Thích Nguyên 

Quả)

02/01/1981 Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Bình Hải, 

huyện Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi.

Tổ Đình Quảng 

Ân Tự, thôn 4, 

xã hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học Triết 

học Phật giáo

Anh văn 

A

Tu sỹ - Trụ trì Tổ 

Đình Quảng Ân 

Tự 

Tổ Đình 

Quảng Ân 

Tự, thị trấn 

Tân Nghĩa 

13 Trần  Sỹ  Quốc 13/2/1982 Nam Kinh Không

Xã Cam 

Giang, huyện 

Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Đông 

Hiệp, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Cử nhân 

Kinh tế 

(Quản trị 

kinh doanh)

Cao cấp
Anh văn 

B

 ĐUV, Phó Chủ 

nhiệm UBMTĐU

UBKT 

Đảng ủy
04/09/2012



14 Lương Thị Sáng 01/4/1973 Nữ Kinh Không

Xã Triệu 

Hòa, huyện 

Triệu Phong, 

tỉnh Quảng 

Trị

Thôn 4, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Đã nghỉ việc theo 

NĐ 178

Đã nghỉ 

việc theo 

NĐ 178

09/11/2001

15 Võ Minh Cảnh 20/02/1966 Nam Kinh Không

xã Tam 

Giang, huyện 

Núi Thành, 

tỉnh Quảng 

Nam

thôn Láng Gòn 

1,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

 Luật

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Hưu trí 25/12/2004

16 Trương Văn Đức 14/10/1985 Nam Kinh Không

xã Mỹ An, 

huyện Phù 

Mỹ,

 tỉnh Bình 

Định

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Kỹ sư

 Lâm nghiệp

Trung 

cấp

Anh văn 

A

Đã nghỉ việc theo 

NĐ 178

Đã nghỉ 

việc theo 

NĐ 178

26/10/2013

17 Nguyễn Thị Thanh Hà 06/7/1972 Nữ Kinh
Phật

giáo

xã Mỹ 

Chánh, 

huyện Phù 

Mỹ, 

tỉnh Bình 

Định

thôn Đá Mài 1,

xã Hàm Tân,

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Trung 

cấp

Chủ tịch Hội Chữ 

thập đỏ xã Tân 

Xuân

UBND xã 

Tân Xuân
10/07/2010

18 Huỳnh Văn Hòa 21/05/1984 Nam Kinh Không

xã Tam 

Giang, huyện 

Núi Thành, 

tỉnh Quảng 

Nam

thôn Đá Mài 1,

xã Hàm Tân,

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

 luật

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Chỉ huy phó

Ban Chỉ huy

Quân sự xã

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Tân Xuân

30/09/2013

19 Ngô Văn Láng 09/6/1966 Nam Kinh Không

 xã Mỹ Thọ, 

huyện Phù 

Mỹ, 

tỉnh Bình 

Định

thôn Láng Gòn 

1,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

9/12

Sơ cấp

 Quản lý

 Nhà nước

Sơ cấp

Bí thư chi bộ 

kiêm Trưởng 

thôn Láng Gòn 1

Thôn 

Láng Gòn 1
10/10/2004

20 Nguyễn Phi Lân 16/07/1981 Nam Kinh Không

xã Trung 

Hòa,

huyện Gio 

Linh,

tỉnh Quảng 

Trị

thôn Láng Gòn 

2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Nghỉ việc theo 

NĐ 178

Nghỉ việc 

theo NĐ 

178

10/06/2006

21 Trần Thị Mỹ Linh 10/07/1986 Nữ Kinh Không

xã Cát Hanh,

 huyện Phù 

Cát, 

tỉnh Bình 

Định

thôn Láng Gòn 

1,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

 Luật

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 

Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Tân 

Xuân

UBMTTQV

N xã Tân 

Xuân

27/10/2017



22 Lê Văn Mai 01/4/1966 Nam Kinh

Thiên

chúa

giáo

xã Hàm 

Thắng, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc,

 tỉnh Bình 

Thuận

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 

Luật

Trung 

cấp

Anh văn 

B
Nghĩ việc theo 

NĐ 178

Nghỉ việc 

theo NĐ 

178

10/09/2010

23 Huỳnh Thị Nghĩa 20/03/1984 Nữ Kinh Không

phường Hàm 

Tiến, 

TP.Phan 

Thiết,

tỉnh Bình 

Thuận

thôn Láng Gòn 

2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 

Kế toán
Trung cấp Không

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy

Văn phòng 

Đảng ủy xã 

Hàm Tân

11/09/2015

24 Phạm Văn Nhân 05/02/1962 Nam Kinh không

xã Diễn Yên,

 huyện Diễn 

Châu, tỉnh 

Nghệ An

thôn Láng Gòn 

2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

10/10

Chỉ huy kỷ 

thuật thông 

tin chuyên 

ngành vô 

tuyến điện

Sơ cấp
Bí thư Chi bộ

thôn Láng Gòn 2

Thôn Láng 

Gòn 2
14/10/2002

25 Lữ Thị Minh Nhi 28/08/1979 Nữ Kinh
Phật

giáo

xã Minh 

Hương, 

huyện Triệu 

Phong, tỉnh 

Quảng Trị

thôn Láng Gòn 

2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12

Cử nhân

 Quản lý Giáo 

dục

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Giáo viên, Hiệu 

trưởng trường 

Tiểu học Tân 

Xuân 2, xã Tân 

Xuân

Trường 

Tiểu học 

Tân Xuân 2

15/12/2007

26 Nguyễn Văn Phước 10/11/1962 Nam Kinh Không

xã Tiên 

Thủy,

huyện Châu 

Thành,

tỉnh Bến Tre

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

9/12

Chi hội trưởng 

Chi hội Cựu 

chiến binh thôn 

Đá Mài 2

Thôn Đá 

Mài 2

27 Trần Thị Thanh Phượng 12/05/1981 Nữ Kinh Không

xã Hồng Sơn,

huyện Hàm

 Thuận Bắc,

tỉnh Bình 

Thuận

thôn Đá Mài 1,

xã Hàm Tân,

tỉnh Lâm Đồng

12/12
Cử Nhân

 Kế Toán
Cao cấp

Anh văn 

B

Phó ban Xây 

dựng Đảng xã 

Hàm Tân

Ban Xây 

dựng Đảng
11/03/2010

28 Trịnh Minh Thanh 12/04/1986 Nam Kinh không

xã Định 

Tiến,

huyện Yên 

Định,

tỉnh Thanh 

Hóa

thôn Láng Gòn 

2,

xã Tân Xuân,

xã hàm Tân

12/12
Cử nhân

 Luật

Trung

 cấp

Anh văn 

A

Chuyên viên 

Phòng VH-XH

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
27/10/2017

29 Lương Văn Thành 26/01/1980 Nam Nùng Không

xã Quốc 

Khánh,

 huyện Tràng 

Định,

 tỉnh Lạng 

Sơn

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12

Đại học 

Quân sự

 cơ sở

Trung

 cấp

Anh văn 

B

Phó Chỉ huy 

trưởng Quân sự 

xã Hàm Tân

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Hàm Tân

03/02/2003



30 Huỳnh Thị Thảo 20/09/1991 Nữ Kinh

Thiên

chúa

giáo

xã Tam 

Giang, 

huyện Núi 

Thành, 

tỉnh Quảng 

Nam

thôn Đá Mài 1,

xã Hàm Tân,

tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học luật
Trung

 cấp

Anh văn 

B

Giúp việc cho ban 

Xây dựng Đảng

Ban xây 

dựng Đảng 

xã Hàm Tân

10/06/2017

31 Mai Văn Thiện 25/02/1983 Nam Kinh Không

xã Nga Mỹ,

huyện Nga 

Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

9/12 Kinh doanh
Thôn Đá 

Mài 2
11/09/2020

32 Đặng Văn Tường 20/06/1967 Nam Kinh Không

xã An Phong, 

huyện Hoài 

Ân,

 tỉnh Bình 

Định

thôn Đá Mài 1,

xã Hàm Tân,

tỉnh Lâm Đồng

10/12
Trưởng thôn 

Đá Mài 1

33 Huỳnh Thị Mỹ Vân 10/04/1986 Nữ Kinh Không

 xã Tân Xuân

huyện Hàm 

Tân

tỉnh Bình 

Thuận

thôn Láng Gòn 

2,

xã Tân Xuân,

huyện Hàm 

Tân,

tỉnh Bình 

12/12
Cử nhân

 Xã hội học

Trung

 cấp

Anh văn 

B

Chuyên viên 

Phòng 

Văn hóa - Xã hội 

xã Hàm Tân

Phòng Văn 

hóa - Xã hội
10/09/2010

34 Nguyễn Đình Vũ 06/01/1966 Nam Kinh Không

xã Tịnh Bắc,

huyện Sơn 

Tịnh,

tỉnh Quảng 

Ngãi

thôn Đá Mài 2,

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

11/12
Trưởng thôn Đá 

Mài 2

35 Nguyễn Lý Hồng Đăng 14/05/1975 Nam Kinh Không

Gio Mỹ, Gio 

Linh , Quảng 

Trị 

thôn Đông 

Hòa, xã  Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

 ĐH. Kinh tế 

Luật, cử nhân 

hành chính 

cao cấp 
trình độ 

B 

 Phó ban Xây 

dựng Đảng xã 

Hàm Tân

Ban Xây 

dựng Đảng
26/09/2000

36 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 21/03/1979 Nữ Kinh Không

Cam Thủy, 

Cam Lộ , 

Quảng Trị 

Tổ dân phố 8 , 

phường Lagi, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12 ĐH. Luật trung cấp 
trình độ 

B 

ĐUV, Phó 

Trưởng ban Văn 

hóa - Xã hội 

HĐND xã

HĐND xã 

Hàm Tân
24/08/2007

37 Nguyễn Tuấn Quốc 15/09/1992 Nam Kinh Không

Cam Thủy, 

Cam Lộ , 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Thanh, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 ĐH. Luật trung cấp 

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã, 

Bí thư xã Đoàn 

UBMTTQV

N xã Hàm 

Tân

03/08/2017



38 Đặng Thị Nhung 25/01/1986 Nữ Kinh Không

Tân Tiến , 

Lagi ,Bình 

Thuận

thôn Đông 

Thanh, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
ĐH. Nông 

Nghiệp 
trung cấp 

UVUBKT Đảng 

ủy

UBKT 

Đảng ủy
25/09/2014

39 Nguyễn Thành 25/05/1975 Nam Kinh Không

Gio Châu,  

Gio Linh, 

tỉnh Quảng 

trị

thôn Đông 

Thanh, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

6/12 không không

40 Đỗ Văn Hùng 14/07/1970 Nam Kinh Không

Cam An, 

Cam Lộ , 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Thanh, xã Tân 

Hà

12/12 ĐH. Luật cao cấp 
trình độ 

B 

Nghỉ việc theo 

NĐ 178
01/08/2005

41 Nguyễn Thu 20/04/1960 Nam Kinh Không

Cam Thủy, 

Cam Lộ , 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Thanh, xã Hàm 

Tân

12/12 ĐH. Luật trung cấp
trình độ 

B 

Bí thư chi bộ thôn 

Đông Thanh 
04/02/1994

42 Hoàng Kim Thành 27/01/1984 Nam Kinh
Công 

Giáo 

Đông Giang , 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Hiệp xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
 ĐH. Kinh tế 

Luật 
trung cấp

trình độ 

B 

Nghỉ việc theo 

NĐ 178
07/11/2015

43 Lê Văn Hòa 10/03/1965 Nam Kinh Không

Đông Lương, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Hiệp xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

10/12 trung cấp
Trưởng thôn 

Đông Hiệp 

thôn Đông 

Hiệp 
07/11/2015

44 Phùng Văn Sách 20/12/1968 Nam Kinh Không

Hợp 

Thịnh,Tam 

Dương, Vĩnh 

Phúc 

thôn Đông 

Hiệp xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 ĐH. Sư Phạm trung cấp

Hiệu Trưởng 

trường Tiểu Học 

Tân Hà

Trường 

Tiểu học 

Tân Hà

27/05/2008

45 Nguyễn Thị Nhật Tân 06/04/1985 Nữ Kinh Không

Đông Lương, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

thôn  Đông 

Hòa, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12
 ĐH. Kinh tế 

Luật 
trung cấp

trình độ 

B 

Chuyên viên VP 

HĐND và UBND 

xã

VP HĐND 

và UBND 

xã

27/05/2008



46 Nguyễn Ngọc Trung 09/03/1989 Nam Kinh Không

Triệu Thuận, 

Triệu Phong , 

Quảng Trị 

thôn Đông 

Hiệp xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 ĐH. Luật sơ cấp
trình độ 

B 

Chuyên viên ban 

Xây dựng Đảng 

xã Tân Lập

Ban Xây 

dựng Đảng 

xã Tân Lập

31/08/2018

47 Nguyễn Văn Long 01/01/1971 Nam Kinh Không

Tân Xuân , 

Hàm Tân , 

Bình Thuận 

thôn Suối Máu, 

xã Hàm Tân, 

tỉnh Lâm Đồng

9/12 không
trưởng thôn Suối 

Máu 

 thôn Suối 

Máu 

48 Trần Văn Dũ 06/11/1982 Nam Rai Không

Tân Hà, Hàm 

Tân, Bình 

Thuận

thôn Suối Máu, 

xã Tân Hà 
11/12 không

trưởng ban 

CTMT thôn Suối 

Máu

 thôn Suối 

Máu 
19/01/2011

49 Nguyễn Ngọc Soa 25/10/1966 Nam Kinh Không

Văn Hóa, 

Tuyên Hóa, 

Quảng Bình

thôn Đông 

Hòa, xã Tân 

Hà 

12/12
trung cấp 

Thủy Sản
trung cấp 

bí thư Chi bộ 

thôn Đông Thuận 

thôn Đông 

Thuận  

50 Phan Văn Đức 05/10/1962 Nam Kinh
Công 

Giáo 

Diễn Vạn, 

Diễn Châu, 

Nghệ An

thôn Đông 

Thuận , xã Tân 

Hà

07/10
thôn phó thôn 

Đông Thuận 

 thôn Đông 

Thuận 

51 Lê Văn Đông 21/04/1969 Nam Kinh
Phật 

Giáo 

Hải Ba, Hải 

Lăng,Quảng 

Trị 

thôn Đông 

Thuận, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 sơ cấp Thú Y

52 Bùi Quốc Dực 12/03/1983 Nam Kinh
Công 

Giáo 

Gio Mai, Gio 

Linh, Quảng 

Trị 

thôn Đông 

Hòa,  xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12
 ĐH. Kinh tế 

Luật 
sơ cấp

Chuyên viên 

TTPVHCC xã 

Hàm Tân

Trung tâm 

PVHCC
11/09/2020

53 Lê Thị Hà My 20/08/1993 Nữ Kinh Không

Kỳ Sơn, Kỳ 

Anh , Hà 

Tỉnh

Thôn Đông 

Hòa, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 ĐH. Luật trung cấp 
trình độ 

B 

Chuyên viên VP 

HĐND và UBND 

xã

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Hàm Tân

02/08/2018



54 Nguyễn Thành Công 27/02/1982 Nam Kinh Không

Đức Phong, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi

Thôn 6, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 ĐH Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên 

UBMTTQVN xã 

Tân Minh

UBMTTQV

N xã Tân 

Minh

18/10/2013

55 Nguyễn Văn Long 01/01/1973 Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 6, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Không Không Không
Trưởng Khu  phố 

6
Khu phố 6 23/08/2019

56 Nguyễn Duy Mạnh 08/8/1992 Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 6, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

09/12 Không Không Không

57 Phạm Văn Cường 01/01/1981 Nam Kinh Không

Phổ Phong, 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Chỉ huy trưởng 

Quân Sự xã Hàm 

Tân

Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
04/11/2016

58 Lê Bình Phương 03/3/1986 Nam Kinh Phật Quảng Ngãi

Thôn 2, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Không Không Không

59 Nguyễn Đức 25/01/1978 Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

 Trưởng Công an 

phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng

Công an 

Phường 

Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm 

Đồng

20/07/2001

60 Nguyễn Thị Thu Hà 04/12/1985 Nữ Kinh Phật

Đặc khu Lý 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Kp6, thị trấn 

Tân Nghĩa, 

Hàm Tân, BT

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên 

TTPVHCC xã 

Hàm Tân

Trung tâm 

PVHCC xã 

Hàm Tân

03/10/2011

61 Huỳnh Văn Tâm 24/09/1969 Nam Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

Quảng Ngãi

Kp8, thị trấn 

Tân Nghĩa, 

Hàm Tân, BT

12/12 Không Không Không



62 Huỳnh Quốc Hữu 12/02/1988 Nam Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

Bình An, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 7, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy 

xã Tân lập

Văn phòng 

Đảng ủy xã 

Tân Lập

25/08/2007

63 Nguyễn Văn Phòng 01/01/1959 Nam Kinh Không
Thừa Thiên 

Huế

Thôn 8, xã hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

07/10 Không Không Không

64 Đặng Xuân Nguyên 10/4/1980 Nam Kinh Không
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 6, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Nghĩ việc theo 

NĐ 178
12/07/2006

65 Huỳnh Tấn Phát 28/12/1970 Nam Kinh Không

Bình Trị, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Phó Trưởng ban 

KT-NS HĐND 

xã Hàm Tân

HĐND xã 

Hàm Tân
30/08/2008

66 Trương Quang Tú 10/6/1950 Nam Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 8, xã hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Không Không Không

67 Phạm Quang 10/10/1971 Nam Kinh Không

Bình Trị, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 5, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Nghĩ việc theo 

NĐ 178
24/10/1998

68 Nguyễn Ngọc Rạng 20/11/1968 Nam Kinh Không

Tịnh Hiệp, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Thôn 5, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
Trung cấp 

quân sự
Trung cấp Không 20/10/1988

69 Nguyễn Minh Sơn 16/10/1983 Nam Kinh Không

Tịnh Phong, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN 

kiêm Phó Chủ 

tịch Hội CCB xã 

Hàm Tân

UBMTTQV

N xã
14/12/2007



70 Nguyễn Thị Thu Hà 01/01/1974 Nữ Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 5, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Trung cấp
Anh văn 

B

Phó Ban điều 

hành KP5

71 Đinh Văn Hữu 20/12/1964 Nam Kinh Không

Trà Bình, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Thôn 4, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B
Không

72 Nguyễn Văn Trung 05/6/1965 Nam Kinh Không

Tam An, Phú 

Ninh, Quảng 

Nam

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Nghĩ việc theo 

NĐ 178
29/05/2008

73 Nguyễn Tiến Trực 02/02/1966 Nam Kinh Không

Phổ An, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi

Thôn 5, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Nghĩ việc theo 

NĐ 178
06/04/2007

74 Lê Quang Trí 14/04/1964 Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 2, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12
CN Quản trị 

kinh doanh
Không

75 Lương Thị Hải Yến 18/4/1993 Nữ Kinh Không

Bình Hải, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thôn 7, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Luật Trung cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên 

UBMTTQVN xã

UBMTTQV

N xã
18/07/2018

76 Nguyễn Văn Đoàn 25/01/19 Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Không Không Không

77 Dương Ngọc Tuấn 01/01/1972 Nam Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

Quảng Ngãi

Thôn 8, xã hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Không Không Không



78 Nguyễn Đức Thắng 10/01/1984 Nam Kinh không
Thừa thiên 

Huế

Thôn 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Trung cấp
B anh 

văn

Phó Trưởng 

phòng  văn hóa - 

xã hội

Phòng Văn 

hóa - xã hội
02/10/2008

79 Trịnh Thuận Thiên 17/02/1981 Nam Kinh không Quảng Ngãi

Thôn 6, xã 

Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng

12/12 Đại học Trung cấp
 B anh 

văn

Phó Chánh Văn 

phòng Đảng ủy

Văn phòng 

Đảng ủy
15/04/2015

80 Lê Văn Tâm 27/04/1986 Nam Kinh không Bình Định

Thôn 2, xã Tân 

Minh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học Trung cấp
B anh 

văn

Chuyên viên văn 

phòng Đảng ủy

Văn phòng 

Đảng ủy
01/11/2014

81 Nguyễn Minh Trung 02/7/1979 Nam Kinh Không

Xã Hàm 

Hiệp, huyện 

Hàm Thuận 

Bắc,tỉnh 

Bình Thuận

Phường Phan 

Thiết,  tỉnh 

Lâm Đồng

12/12

Sỹ quan Chỉ 

huy tham 

mưu

Cao cấp

Phó Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ 

huy phòng thủ 

khu vực 4

Ban Chỉ huy 

phòng thủ 

khu vực 4, 

tỉnh L:âm 

Đồng

02/07/2003




















































